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Huéng dan sir dung MTS

Ky hiéu & Viét tit

iDevices: nhitng thiét bi ctia Apple chay hé diéu hanh iOS nhu: iPod touch, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 48, iPhone 5, iPad, iPad 2, The new iPad (iPad 3) v/v.

- MTS: Mobile Trading System, irng dung giao dich mobile

- SX:sép xép

- TK: tai khoan

- % : thao tac nhép chuot

- @ : thao tac kéo tha

A.Dang nhap vao MTS

Carrier = 10:03 AM h D

i twrong | Thao tic | Chi tiét
% Dién thong tin dang nhdp vao 6 tuong
ung:
- Tén ddng nhap (hoic s6 TK)
- Mat khau
Nhap vao nat nay dé thyc hién dang
nhdp
Tuy chon dé ung dung MTS ghi nhé:
- Tén dang nhap
- Mt khau
Truy cép vao man hinh Hb tro

O)

KIS Vigt ham

@THK—MobH@

Luru tai khoan

Luu mét khdu

60 00 o

Truy cép vao man hinh Cai dat

PR A&




Huéng dan sir dung MTS

HO tro
Carrier = 10:04 AM ] | Poi twogng | Thao tac | Chi tiét
Hb tro j?: Nhﬁp vao ’nﬁtx nay tré,n céf: thié.tAbj ‘
iDevice ¢6 ho trg chirc nang dién thoai,
hé thong s€ tu dong goi dén so6 Tong dai

D& lién lac chiing t6i, xin vui 1ong bim nit bén du'éi ho tro.

\\\

(84-8) 3914-8585

Thjtrwégng Danh muc Giao dich Tai khoan Tin tire

A.1. Cai Ddt
Carrier = 10:04 AM ] | Doi twgng | Thao tac | Chi tiét
0 Cai dat j?i Dang xueit kh’o1 ung Qung. . ,

Luu y: trén céac iDevices ho trg chuc
nang da nhiém, khi bam nat Home, Gng
dung van chay bén dudi nén cua thiét bi
do do lién ket cua ing dung véi server

App Version 1.0

Pang xuat Ping xuﬁlﬁ van chua bi ng.’flt.
Pang xuat tai khoan % Tl‘l}‘/’ChQn ngén ng&:
- Tieng Viét
- Tiéng Anh
- Tiéng Han o
Cai dit ngon ngir Tiéng Viét Luu y: thay d6i vé ngdn ngit s€ hi€u luc

& 1an truy cap tmg dung ké tiép. Do do6
sau khi thay d6i ngon ngit, nguoi ding
can thoat ing dung va khoi dong lai ing
dung.
Thoi gian gitr két i (L % Tgy }Clhon thoi gian gidt két noi:
- 0 phut
- 5 phut
- 15 phut
- 30 phut
- 60 phut
- Khong gidi han.
% Quay lai man hinh Dang nhap

chuong trinh

Thjtrwégng Danh muc Giao dich Tai khoan Tin tire
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B. Thi Truong
B.1. Thi truong

Carrier = 10:04 AM 1| Péi Thao tic Chi tiét
Thi trurérng tugng i
% Truy c4p vao man hinh nay bang cach
nhip vao myc duéi cing cua Trinh don
Thi Truong
% Nhap vao nit ndy truy cip vao man hinh
Thoéng Tin Thi truong.

Kéo Ién/kéo xudng d€ xem cac chi so
nganh

Oil & Gas 111.51

Basic Materials 1,027.96

Industrials 426.01

Consumer Goods 997.84

Health Care 62.11

Thj trwégng Danh muc Giao dich Tai khoan Tin tWire
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B.1.1. Théng Tin Thi trwong

Carrier 7

Tro Ighb

EXCHANGE

D6 thi —1

'.l.l.', !
] [

2

Ngay

aE <

10:04 AM

VN

507.96

Tuin
1
C

1
: L1=eng, ; e e
(2 gliein 1T - nP]--I‘. U e %—- —

1.30
0.26% |

506.66
13,765,130
268,312

Thang

phtaan-
i

454.95
415,37
395,79

2013702708

2013/03./05

ﬁliﬁi‘il‘iIh'Iili.Tﬁil'i-..--'.ii..-t.'mi--

201370

T L

123,304,856

213,765,130

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan

Tin tire

boi tugng

Thao tac

Chi tiét

&

Céc tuy chon xem thong tin tong hop thi
truong theo:

- b6 Thi

- Ngay

- Tuin

- Thang

&

Céc tuy chon hién thi trén do6 thi:
- TC1: M: vé duong Moving Average
trong vung (1)
- TC2: B: v€ ddy Bollingerg Band trong
ving (1)
- TC3:Thay d6i 0 thi chi bao ctia ving
@

+ Khoi lugng

+ OBV

+ MACD

+ Stochastic Fast

+ Estrangement Ratio

+ RSI

+ CCI
- TC4: Thay d6i d6 sau cua thong tin:

+ Ngay

+ Tudn

+ Thang

+ Tick
- TCS: chi dung khi TC4 1a Tick cho
phép diéu chinh murc d6 téng hop thong
tin theo Tick:

+1

+5

+ 10

+ 30

Gy

HO trg céc thao tac sau:

- Nhip: khi nhp vio bét ctr diém nao
trén do thi, hé thong s& hién thi thong tin
chi tiét cta dd thi tai diém do.

- Kéo qua lai dé xem d6 thi theo thoi
gian.

- 2 Nhap: Phong to/thu nhé d6 thi theo
chiéu ngang

7

Quay trd lai man hinh Thi Truong
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B.1.2. Théng tin thi truwomg (Ngay/Tuin/Thang)

Carrier 7 10:04 AM

Trér lal D VN

EXCHANGE 507.96 [

506.66
13,765,130
268,312

B4 thi Ngay' Tuin Thang

09/04/2013 13,765,130
08/04/2013 52,180,952
05/04/2013 48,746,281
04/04/2013 52,179,748
03/04/2013 57,120,710

02/04/2013 70,263,872

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

B.2. Bang gida
Carrier = 10:05 AM
EELLGE
uPCOM HNX30

T

13,967,020 272,824

AAM 23,900
ABT 40,000

ACC 30,200

Hién tai Mua

ACL 11,200
AGD 65,000

AGF 24,700

AFThd 18 AN

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

Doi
tuwgng

Thao tac

Chi tiét

&

Céc tuy chon xem thong tin tong hop thi
truong theo:

- b6 Thi

- Ngay

- Tudn

- Thang

=

Kéo Ién xudng d€ xem thong tin tong
hop theo thoi gian

Quay tré lai man hinh Thi Truong

Doi
tuong

Thao tac

Chi tiét

Truy cép vao man hinh Bang gia bang
cach nhap vao muc tha 2 (tor dudi 1én)
trong thuc don Thi Truong

Tuy chon bang gia theo thi truong:
- HOSE

- HNX

- UPCOM

Tuy chon:
- Ty dong: bang gia s€ tu dong cudn.
- Gili: bang gia s€ khong cudn

CﬁCE@@@ P @

HO tro cac thao tac sau:
- Nhip: khi nhap vao bét cir dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin gia cac
ma CK.




Huéng dan sir dung MTS

B.3. Bdng khop lénh (toan thi truong)

Carrier = 10:05 AM Poi Thao Chi tiét
Bang khé'p 1énh tugng tac
% Truy cap vao man hinh Bang khép 1énh
bang cach nhap vao muc thir 3 (tir dudi
2 1én) trong thuc don Thi Trudng.
149,300 Luuy:
146,300 - Man hinh nay hién thi thong tin khép
: 1€nh theo ting deal cta toan thi truong,
ke tat ca cac ma CK.
144,600 - Man hinh nay chi hién thj thong tin ké
140,720 tur lac truy cap vao man hinh. Khi qua
: man hinh khac hoéc thoat rng dung,
583,450 thong tin s€ bi x6a.
39,640 @j HO tro céc thao tac sau:
19340 - Nhap: khi nhép Vép bat cir dong nao,
" ung dung s¢€ hién thi cac nut:
39,160 + Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
Thj hu':;hg Danh myc Giao dich Taikhoan  Tin tire CI—; T:Tln: Vé.O mén hinh Théng tin Cﬁa
nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin khop
cac ma CK.
B.4. Chirng khodn
Carrier = 10:05 AM Doi twong | Thao tac | Chi tiét

Chirng khoan

Théng ké CK tang/giam

Théng ké GD trong ngay

Théng ké CK tang trin/giam san
Théng ké CK tang cao/thdp nhat

Sép xép theo TL tang/giam KLGD

Sép x&p theo TL giao dich trong ngay

Sép xép theo TL tang/giam gia mé: cira

Ma chirng khoan giao dich cia NBTNN

Danh muc niém yét mai

[ |

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan

Tin tire

Truy cép vao man hinh Chimg khoan
bang cach nhap vao muc thu 4 (ttr dudi
1€n) trong thuc don Thi Truong.

Nhap dé truy cip vao man hinh tong hop
thong tin twong Gng.
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B.4.1. Théng ké CK ting/giam

10:05 AM

Carrier 7

Trer igabéng ké CK tang/giam

06/04/2013 09/04/2013 Tdtca
A

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
@j Tuy chon:
- Tra ctru trong giai doan tir ngay dén
ngay
- Tang / Giam

- Tat ca CK / HOSE / HNX / UPCOM

HO tro céc thao tac sau:
- Nhip: khi nhp vao bét cir dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac ma
CK.

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

Quay trd lai man hinh Ching khoan

Carrier = 10:05 AM

Tre @i Théng ké GD trong ngay

Doi twong | Thao tac | Chi tiét
@j Tuy chon:
- Khéi lugng giao dich / Gia trj giao
dich/ Ti 1€ giao dich

- Hom nay / Hom trude
- Tat cda CK/ HOSE / HNX / UPCOM

0.
0.00%

HO tro céac thao tac sau:
- Nhip: khi nhp vao bét ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac ma
CK.

0. 00%

Tin tire

Thij tru'é'ng

Danh muc Giao dich Tai khoan

Quay tré lai man hinh Ching khoan

10
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B.4.3. Théng ké CK ting trin /giam san

10:28 AM

Carrier 7

Trer (& }rhﬂng ké CK tang tran/gia...

BT TN

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

B.4.4. Théng ké ting cao/thip

Carrier 7 10:05 AM

Tré i;ﬂ}u&ng ké CK tang cao/tha...

Tin tire

Thij tru'é'ng

Danh muc Giao dich Tai khoan

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
@j Tuy chon:
- Tran / San / Tang tran lién tuc / Giam
san lién tuc
- Tét ca CK / HOSE / HNX / UPCOM
@j HO tro céc thao tac sau:
- Nhip: khi nhip vao bét ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
@- + Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac ma
CK.
@j Quay trd lai man hinh Chirng khoan
nhit
Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
Tuy chon:

- 5 ngay / 20 ngay / 250 ngay
- Gid cao nhat / Gia thap nhat
- Tat ca CK / HOSE / HNX / UPCOM

HO tro cac thao tac sau:
- Nhip: khi nhp vao bét ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

11
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B.4.5. Sip xép theo TL Ting/giam KLGD
Carrier = 10:05 AM ] | Ddi tugng | Thao tac | Chi tiét

Trér @Sép xép theo TL tang/gia... @j Tuy chon:
- Hom trudce / 5 ngay /10 ngay / 20

| Hom rwo | Tang nhieu nhit ngiy / 60 ngay / 120 ngiy / 250 ngiy
- Tang nhiéu nhat / Gidm nhiéu nhat
- Tét ca CK / HOSE / HNX / UPCOM
@j HO tro céc thao tac sau:

- Nhip: khi nhp vao bét ctr dong nao,

g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai

4,200 + Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac ma
CK.
% Quay trd lai man hinh Chirng khoan

4,000,00%

0.00%

500

0.00%

7,300

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

B.4.6. Sip xép theo TL giao dich trong ngay
Carrler < 10:06 AM | | Doi tugng | Thao tac | Chi tiét
Tro I [S4p xép theo TL giao dich... @j Tuy chon:

- Hom nay / 2 ngay /3 ngay /5 ngay /
10 ngiy /20 nghy
- Tét ca CK / HOSE / HNX / UPCOM
@j HO tro céac thao tac sau:

- Nhap: khi nhap vao bit ctr dong nao,

g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai

+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.
@j Quay trd lai man hinh Chirng khoan

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

12
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B.4.7. Sip xép theo ty 1é ting / giam gia mé cira

Carrier & 10:06 AM

Trér ;&DSép xép theo TL tang/gia...

10,900
10,900

2,800
2,800

11,500
11,500

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
@j Tuy chon:
- Tang / Giam

- Tat ca CK / HOSE / HNX / UPCOM

HO tro cac thao tac sau:
- Nhap: khi nhap vao bit ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cdc ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

B.4.8. Ma chirng khoan giao dich ctia NDTNN

Carrier & 10:06 AM

Trér @ME chirng khoan giao dic...

e e

20,000
200 514,252

Tin tire

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
? Tuy chon:
- Mua / Ban

- Tat ca CK / HOSE / HNX / UPCOM

HO tro céc thao tac sau:
- Nhip: khi nhip vao bét ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

13
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B.4.9. Danh muc niém yét méi

Carrier 7 10:06 AM

Tré lac ]Danh myc niém y&t mo'

11,200 0
09/04/2013 Céng..4c Lik
10,400 0
09/04/2013 €6 phi...Ning
11,500 0
09/04/2013 €3 ph...hanh

10,500 0
09/04/2013 €& phi...Tra

8.000

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

Dbi twong

Thao tac

Chi tiét

Tﬁy chon:
- Tat ca CK / HOSE / HNX / UPCOM

HO tro cac thao tac sau:
- Nhip: khi nhp vio bét ctr dong nao,
mg dung s& hién thi cac nut:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

B.4.10.Théng tin quyén

Carrier 7 10:06 AM

Dbi twong

Thao tac

Chi tiét

Trdr@ Théng tin quyén

O

Nhép vao day dé chon ma CK

Céng ty CP Nhua va [16i truré'ng Xanh An P...

Ngay DKCC TL phén bé quyén

- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin vé
quyén

05/09/2012 0.00 %

TL cf tire Gia phat hanh

0.00 % 774,897,664

Théi han dp dung

Théei han chuyén

TrSBinary Erver:Gvarilonit winzize:  06/09/2012 ~ 22/10/2012

Truy cép nhanh vao cac man hinh:
- Gia hién tai

- Mua

- Ban

- Thong tin chiig khoan

Ngay nhén
25/08/2012 ~ 18/10/2012

Ngay BKCC TL phéan bé quyén

14M12/2012 0.00 %

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

-
.
&

Quay tré lai man hinh Ching khoan
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Huéng dan sir dung MTS

B.4.11.Lich CP phat hanh thém

Carrier 7

10:28 AM

Trér i;albch CP phat hanh thém

Cong ty CP Nhwa va Méi trwé'ng Xanh An P...

AAA
1.00%

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan

14,800

C? phi? uph. 05/09/2012

12,000

Tin tire

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
@j Tuy chon:
- Chon ma CK

- Tét ca CK / HOSE / HNX / UPCOM
- CP Phat hanh thém / CP thuéng / Tat
ca

- SX Ngay BPKCC / SX theo ma / SX
theo TL

.
-

HO tro cac thao tac sau:
- Nhap: khi nhap vao bit ctr dong nao,
mg dung s& hién thi cac nut:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

B.4.12.Quéang c4o giao dich théa thuin:

Carrier 7

10:06 AM

Trer iglblﬂng céo GD thda thuan

Thij truérng

09:49:18
79 Mua

30,000

09:40:19

79

09:37:04
68 Ban

50,000

Danh muc Giao dich Tai khoan

0
0916781789

0916781789

15,500

0906687671

Tin tire

Dbi twong | Thao tac | Chi tiét
% Tuy chon:
- HOSE / HNX

HO tro cac thao tac sau:
- Nhip: khi nhip vao bét ctr dong nao,
tmg dung s& hién thi cac nut:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

15




Huéng dan sir dung MTS

B.4.13.Hang muc khép 1énh théa thudn HOSE

10:06 AM

Carrier 7

Tré igl@gng muc kho'p Iénh GD...

09:55:18
219,500

DVP
57,000

09:45:12
219,500

DVE
60,000

09:44:06
30,000

HHS
27,900

09:28:54
20,000

VNM
133,000

09:28:48
23,000

KAC

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

C.Danh Muc
C.1. Danh muc CK

Carrier 7 10:08 AM

cnim@ Danh muc CK

10
1,062,030

34,770

Tin tire

Thij trwréng  Danh muc

Giao dich Tai khoan

Dbi twong

Thao tac

Chi tiét

O
-

HO tro céc thao tac sau:
- Nhap: khi nhap vao bit ctr dong nao,
mg dung s& hién thi cac nut:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cua
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

Quay trd lai man hinh Chirng khoan

boi tugng

Thao tac

Chi tiet

Truy cap vao man hinh Danh myc CK
bang cach nhap vao muc thur 1 (ttr dudi
1€n) trong thuc don Danh Muc

Nhap d€ vao man hinh Chon danh muc

CrlP (A P

HO tro cac thao tac sau:
- Nhép: khi nhap vao bit ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién tai
+ Mua: vao man hinh mua ma CK nay
+ Ban: vao man hinh ban ma CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin cia
CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cic ma
CK.

biéu chinh danh sach CK trong danh
muc.

A&

Thém CK vao danh muc

16




Huéng dan sir dung MTS

C.1.1. Chon danh muc

Carrier 5 10:09 AM ] | Bdi tuong

Thao tac

Chi tiét

Tré lai bDanh sach nhom o Chinh

&

Thém danh muc méi

Danh sach nhom @
HOSE

l@Test

HO tro cac thao tac sau:

- Nh?ip: chon danh muc dé xem

- Kéo lén/xudng dé xem cac danh muc
trong danh sach.

&
=
&

Diéu chinh danh sach danh muc:
- X6a danh muc

Thjtrwégng Danh muc Giao dich Tai khoan Tin tWire

&

Tré lai man hinh Danh muc

C.2. Gia hién tai
C.2.1. Gi4 hién tai (duw Mua/Ban)

Carrier & 10:09 AM ] | i tuong

Thao tac

Chi tiét

Gia hién tai

A BQ AAA  Céng ty CP Nhua va...

Truy cip vao man hinh Gi4 hién tai bang
cach nhap vao muc thir 2 (tir dudi 1€n)
trong thuc don Danh Muc

HNX 14,800

541,400
565,900

Dw MUa/Ban DO thi Ngay

Lwa chon ma CK:
. : chon ma CK trong Danh muc

- Q: chon ma CK trong danh sach tung
thi truong

84,200
58,300
12,300
35,200 2.73%

41,700 B,032

Tuy chon thong tin:
- Du Mua/Ban

- Do thi

- Tick

- Ngay

40,500 14,400
271,400 436,400
284 325

Thj trreng  Danh mue  Giao dich  Tai khoan Tin tire

& & FE&

Truy cap nhanh dén cac man hinh:
- Thém ma CK

- Tim CK

- Mua

- Ban

- Huy/Stra

- Thong tin Chung khoan

17




Huéng dan sir dung MTS

C.2.2. Gia hién tai (D6 Thi)

Carrer = 10:09 AM Sl | Ddi twong | Thao tac | Chi tiét
Gia hién tai - e % Lua chon mé CK:
* Q AAA  Céng ty CP Nhua vi.. K : chon ma CK trong Danh muc
HNX 14,800 o Q. chon mi CK trong danh sich ting
541,400 thi truong
e o % Céc tiy chon xem thong tin tong hop thi
Dur Mua/Ban B thi Ngay " truong theo:

| - D) Thi/ Ngay/ Tuan/ Thang
» | © $ooy | Gl sy chon i thi wen 5

o | - TC1: M: vé duong Moving Average
20 E l | i 16,300 trong vung (1)
- #.amﬂﬂﬂ' '.ljrfh‘ﬁ'-_'._" i :::99+ - TC2: B: vé day Bollingerg Band trong
I AL B 5 ving (1)
—— — - TC3:Thay d6i d6 thi chi bao ctia viing
\ 2 :'I | 2064700 2)
Hewiy: ' + Khéi lugng
® 8 & & & & 8 0 + OBV
+ MACD

+ Stochastic Fast

+ Estrangement Ratio

+ RSI

+ CCI
- TC4: Thay d6i d6 sau cua thong tin:

+ Ngay

+ Tudn

+ Thang

+ Tick
- TCS: chi dung khi TC4 1a Tick cho
phép diéu chinh murc d6 tong hop thong
tin theo Tick:

+1

+5

+ 10

+ 30

Thjtrwégng Danh muc Giao dich Tai khoan Tin tWire

HO trg céc thao tac sau:

- Nhip: khi nhap vio bét cir diém nao
trén do thi, hé thong s& hién thi thong tin
chi tiét cta dd thi tai diém do.

- Kéo qua lai dé xem d0 thi theo thoi
gian.

- 2 Nhap: Phong to/thu nhé d6 thi theo
chiéu ngang

Cj@‘é’

Truy cép nhanh dén cac man hinh:
- Thém ma CK/ Tim CK/ Mua/ Ban/
Huy/Stra/ Thong tin Chung khoan

7
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Huéng dan sir dung MTS

C.2.3. Gia hién tai (Tick/ngay)

Carrier = 10:09 AM

Gia hién tai
% Q AAA  Cangty CP Nhua va.
e & 14,800

541,400
565,900

Du Mua/Ban

Db thi Tick Ngay

10:08:00 541,400
10:07:56 532,700
10:07:47 529,700
10:07:45 529,500
10:06:01 513,500

AM-MN2-172 E4732 20N

Thj tréng  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire

C.24. Tim CK

10:09 AM

Tim CK

Carrier

Trer Iam

ALL HOSE HNX

AAA  Céng ty CP Mhua va Méi truérng Xanh An Phat

Cé phiéu CTCP Bao hiém Ngin hang Nong nghiép

CTCP THUY SAN MEKONG

CTCP XNK THUY SAN BEN TRE

Ngén hang Thwo'ng Mai C& Ph&n A Chéu

CTCP BETONG BECAMEX
Cé& phi€u CTCP Bé tong Ly tam An Giang
CTCP XNK T.SAN CL-AG

Cdng ty C& phan Mi thudt va Truyén thing

Tin tire

Thjtrwégng Danh muc Giao dich Tai khoan

Dboi
tuong

Thao tac

Chi tiet

&

Lua chon ma CK:
% : chon ma CK trong Danh muc

- q: chon ma CK trong danh sach
ting thi truong

&

Céc tuy chon xem thong tin tong hop
thi truong theo:

- Du Mua/Béan

- b6 Thi

- Tick

- Ngay

Kéo 1én xudng dé xem thong tin tong
hop theo thoi gian.

@0

T
3y

Truy cap nhanh dén cic man hinh:
- Thém ma CK/ Tim CK/ Mua/ Ban/
Huy/Stta/ Thong tin Chung khoan

Doi twong

Thao tac

Chi tiét

&

Lwa chon ma CK theo tuy chon:

- Tt ca: cic md CK tit ca thi truong
- HOSE

- HNX

- UPCOM

HO tro céc thao tac sau:

- Kéo 1én/xudng dé xem cac ma CK

- Nhip vao bat ki dong ctia ma CK nao
ung dung sé€ ty dong gan ma dé vao man
hinh trude d6 va quay tr¢ lai man hinh
trude do.

&
=
&

Tro lai man hinh trudce do.

19




Huéng dan sir dung MTS

D. Giao dich
D.1. Lénh

D.1.1. Lénh (Mua/Bén)

Carrier & 10:09 AM

Lénh

[}

1

Ban Huy/Sura

¢ 057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

* q AAA  Céng ty CP Nhua va...
HNx D 14, 800

75

[1]

Mua Q i

Thj trémg  Danh myc  Giao dich  Tai khoan

Tin tirc

Péi
tugng

Thao tac

Chi tiet

Truy cép vao man hinh Lénh bang
cach nhap vao muc thtr 1 (tr dudi 1én)
trong thuc don Lénh

Loai 1énh:
- Mua / Ban / Huy Stra

Chon tiéu khoan giao dich:
- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999

Chon ma CK

bién thong tin Khoi lugng va Gia

Khi nhép vao bat gi gia nio trong
vung nay thi gia trong khung Gia s&
thay d6i tuong ting

Khi nhap vao nat “Téi da”, hé thong
s€ tinh Khoi lugng t6i da c6 the
Mua/Béan va dién vao 6 Khoi lugng

P R e G

- Mua/Ban: thuc hién 1énh mua/ban
- X6a: x6a thong tin trong 6 Khi
luong, gia

Luu y: cAn phai nhap nut Xac nhan
sau khi nhap nut Mua/Ban thi 1énh
moi dugce gui

P

Truy cap nhanh vao cac man hinh:
- S0 du CK / S6 du TK / Tr. ctru 1énh
/ Thong tin ching khodn.
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Huéng dan sir dung MTS

D.1.2. Lénh (Hity / Sira)

Carrier & 10:09 AM i | Doi Thao tac Chi tict
Lénh tuong
Loai 1énh:
Ban Huy/Sira - Mua / Ban / Huy Stra

Chon tiéu khoan giao dich:

- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXXO01 /9999
Chon ma CK

R 057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Béach

* Q AAA  Céng ty CP Nhua va...
HN C 14, 800

Dién thong tin Loai 1€nh, Khdi luong,
Gia, S6 1énh

Khi nhép vao bat gi gia nio trong
vung nay thi gia trong khung Gia sé

P G e

thay ddi twong tng
Hiy/Sira -Huy / Stra: thuc hién nhanh Huy /
(F ) Stra tuy thi truong.

ney Xos - Huay: guri 1é€nh huy

- Xoa: x6a thong tin trong cac 0 Loai
1énh, Khéi luong, Gia, S6 1énh

Luu ¥: can phai nhip nit Xac nhan
sau khi nhap nat Huy/Stra, Huy thi
1énh méi duoc giri.

Truy cép nhanh vao cac man hinh:
-Sb du CK / S6 du TK / Tr. ctru 1énh

/ Thong tin chiing khoan.

Thj trémg  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire

&
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Huéng dan sir dung MTS

D.2. Lénh dat truéc

Carrier & 10:09 AM

=i | Doi Thao tac Chi tiet
Lenhdstrwee (i tuong
Huy

Truy cap vao man hinh Lénh dat trudc
bang cach nhap vao muc tht 2 (tir
dudi 1én) trong thyc don Lénh

Loai 1énh dat trude:

- Mua / Ban / Huy Stra 1énh dat trude
Chon tiéu khoan giao dich:

- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999
Chon ma CK

Ban

(057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

w Q AAA Céng ty CP Nhua va...
HNx D 14, 800

Lénh giéi han

Tal dae

14,800 LR Dién thong tin Loai 1énh, Khdi luong

Gia, s6 DT lién hé.

Khi nhép vao bat gi gia nio trong
vung nay thi gia trong khung Gia sé
thay ddi twong g

Khi nhap vao nat “T6i da”, hé thong
s& tinh Khéi lugng ti da co thé
Mua/Bén va dién vao 6 Khdi luong
- Mua/Ban: thuc hién 1énh mua/ban
- X6a: x6a thong tin trong 6 Khi
luong, gia

Luu ¥: can phai nhip nit Xac nhan
sau khi nhip nat Mua/Ban thi 1énh
moi dugce gui

Truy cép nhanh vao cadc man hinh:

- Luu ¥/ Tra ctru 1énh dit trude/ S6
du Ck/ S6 du TK / Théng tin chimg
khoan.

01688314255

75

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin tire

GREGEG GG N GG

&
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Huéng dan sir dung MTS

D.2.1. Hiy Iénh dit truée

Carrier & 10:10 AM = | Doi Thao tac | Chi tiet
Lenh dattruge (o RIS
Loai 1énh:
Béan Huy - Mua / Ban / Huy Stra

Chon tiéu khoan giao dich:

- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXXO01 /9999
Chon ma CK

RO57C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

* Q AAA  Céng ty CP Nhua va...
HN C 14, 800

Dién thong tin SO 1énh cta Iénh dat
trudc can huy

Khi nhép vao bat gi gia nio trong
vung nay thi gia trong khung Gia sé
thay ddi twong tng

- Huay: thyc hién huy 1énh dat trudc
- X6a: x6a thong tin trong cac 6 Loai
1énh, Khéi luong, Gia, S6 1énh

Luu ¥: can phai nhdp nit Xac nhan
sau khi nhdp nat Huy thi 1énh dat
trudc moi duge hiy

Truy cép nhanh vao cac man hinh:

- Luu ¥/ Tra ctru 1énh dit trude/ S6
du Ck/ S6 du TK / Théng tin chimg
khoan.

P G e

Thj trémg  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire

&

D.2.2. Luuy Iénh dit truwée

Carrier & 10:10 AM = | Pdi Thao tac | Chi tiét

Trér lai e Luuy tuong i i
Kéo 1én/xuong dé xem luu y vé Iénh
dat trudce

Tré lai man hinh trudce do.

e Sau khi nhap s6 lugng va gia, vui long sd
di&n thoai lién lac.

o BGi v&i lénh dét trudre, khi dat 1énh do khéng
Kiém tra duge nhirng truréng hop nhur thigu
tién dat coc hav vurot aua aia tran/san. thi khi

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin tire
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Huéng dan sir dung MTS

D.2.3. Tra ctru lénh dit truée
Carrier = 10:10 AM 1 | Poi Thao tac Chi tiét
Trér lai e ctru Iénh dat truwrérc tuong

@ Ho tro thao tac:
- Nhap vao bat ky dong Iénh dat trudc

nao, ing dung s& chuyén dén man
@- hinh Huy 1énh dat trude véi sb hiéu
1énh can huy tuong tng.
- Kéo 1én/xudng dé xem danh sach

1énh dit trudc.
@ Tro lai man hinh trudce do.

Thj trémg  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire
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Huéng dan sir dung MTS

D.3. Datlénh nhanh

Carrier =
Pat 1énh nhanh Cm

057C056898-00{5999:KIS Vol._

4 CQ AAA  Cingty CP Nhua vi..
HNX 14,800

31,200
40,000

40,500
Y

Huy  Téida ién tai Huy

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin tire

10:10 AM L]

boi
tugng

Thao tac

Chi tiet

Truy cép vao man hinh Pat 1énh
nhanh bang cach nhap vao muc thur 3
(tir dudi 1€n) trong thuc don Lénh

Chon tiéu khoan giao dich:
- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999

Chon ma CK

Thiét 1ap khoi lugng dé dat 1énh
nhanh

P &A@

Nhap do6i vao bat cir gid nio trong
ving nay dé thyc hién diy lénh di v6i
khéi lwong da thiét 1ap & (D)

Luuy:

- Vung nay cho phép nguoi dung kéo
1én/xubng dé chon budc gia ngoai 3
gi4 du mua/ban tét nhat.

- Khi nhép d6i vao gia 1énh s& ty dong
giri di ma khong can phai xac nhan.

@@@7

Huy: Huy l€nh vira gtri (I€énh mua/ban
tuong tng véi tung vung).

Tbi da: nhap nut nay phia mua ing
dung s& gan KL t6i da c6 thé mua vao
(D) va khi nhip nut nay phia ban tng
dung s& gan KL t6i da c6 thé ban vao
vung (D)

Hién tai: khi dang xem & céc vung gia
khac 3 gia du mua/ban tot nhét, nhap
nut nay dé quay lai vung 3 gia du
mua/ban tot nhat

Truy cap nhanh vao cac man hinh:
- Huéng dan / S6 du CK / S6 du TK /
Tr. ctru Iénh / Thong tin ching khoan.
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Huéng dan sir dung MTS

D.3.1. Huwéng din Pit 1énh nhanh
Carrier = 10:10 AM 1 | Poi Thao tac Chi tiét
Tre lai e Huéng dan tuong

bat Iénh nhanh

owcommonmros WO o)

* Q C5G CTCP CAP SAlI GON
HOSE 8,100

Tro lai man hinh Dat [énh nhanh

T — Kéo 1én/xubng dé xem luu y vé 1énh
*g X dat trude

Thj trémg  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin bire
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Huéng dan sir dung MTS

E. Tai khoan
E.1. Tai khoan

E.1.1. Taikhoan (S6 du TK / S6 du CK)

Carrier = 10:10 AM Doi Thao tac | Chi tiet
0 Tai khoan tuong
j?i Truy cép vao man hinh Tai khoan
S6 dur Tb&d dwr CK Treotrulénh  Quyén bang cach nhap vao muc thtr 1 (tir
e
Tuy chon:
= -So du TK
* - 86 du CK
T+2 , A
T - Tra ctru 1énh
+3 .
- Margin
1,119,102 j% Chon tiéu khoan giao dich:
o - Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
118102 - Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999
— j]?: Quay trd lai man hinh trudc do (n€u
co)
Thj trrémg  Danh myuc  Giao dich Tai khoan Tin tire
Carrier & 10:10 AM Pbi Thao tac Chi tiét
0 Tai khoan tuong
Tuy chon:

S6 du TI&& du' CK Tr.etru lénh  Quyén

RO57C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

1,119,102

Thj twréng  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire

- 86 du TK / 86 du CK / Tra ciru Iénh
/ Margin / Quyén

Chon tiéu khoan giao dich:
- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999

CqcA (A

HO tro céc thao tac sau:
- Nhap: khi nhap vao bét cir dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:

+ Hién tai: vao man hinh Gia hién
tai

+ Mua: vao man hinh mua CK nay

+ Ban: vao man hinh ban CK nay

+ T.Tin: vao man hinh Thong tin
cua CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac
ma CK.

Quay trd lai man hinh trudc do (n€u
co)




Huéng dan sir dung MTS

E.1.3. Tai khoan (Tra ciru 1énh)

Carrier = 10:10 AM =l | boi Thao tac | Chi tiét
e Tai khoan tuong
P, Tuy chon:
S6 dur TK'Q-'Msd dur CK Tretrulénh' Quyén - S8 du TK / S6 du CK / Tra ctlru 1énh
I Masgin Quyén

- T

(&
09/04/2013 | 09/04/2013 STT:0

Chon tiéu khoan giao dich:
- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999
Céc tuy chon:
- Tt ca / Mua / Ban
- Tt ca / Khép / Chua khép
- Tang dan / Giam dan
- Tir ngay dén ngay
Ho tro cac thao tac sau:
- Nhép: khi nhap vao bit ctr dong nao,
g dung s& hién thi cac nit:
+ Hién tai: vao man hinh Gia hién
tai
Thi tnrémg  Danh myc  Giao dich Tai khoan  Tin tirc + Mua: vao man hinh mua CK néy
+ Ban: vao man hinh ban CK nay
+ T.Tin: vao man hinh Thong tin
cua CK nay
- Kéo 1én/xudng dé xem thong tin cac
ma CK.
% Quay trd lai man hinh truée d6 (néu
co)

SN RC S Te
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Huéng dan sir dung MTS

E.2. Chuyén khodn (ndi bj)

Carrier & 10:11 AM

Chuyén khoan

R 057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

Chuyén khoan Danh sach

1,118,102

0

Tai khoan nhén 0

S4 tign

®

Danh mue Giao dich Tailklz3an Tin tire

10:11 AM =}

Chuyén khoan

057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

Chuyén khoan Danh sach

09/04/2013 [ | 09/04/2013 STT: 0

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich  Tai khoan Tin tire

Thao tac

Chi tiet

Truy cap vao man hinh Chuyén khoan
(ndi bd) bang cach nhap vao muc thir
3 (tur dudi lén) trong thuc don Tai
khoan

Chon tiéu khoan giao dich:
- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999
- Tai khoan: XXCXXXXXXX01 /9999

- Chon tai khoan néi bo di dang ky dé
thuc hién chuyén khoan.
- Bién s0 tién can chuyén

Xac nhan: gti 1énh chuyén khoan vao
TK néi b

Luy y: can phai nhap nut Xéac nhan thi
1énh méi duoc gui di.

Xoa: x0a thong tin da nhap

Xem danh sach 1énh chuyén khoan
ndi bo

Trong tab Danh Sach:
- Chon thoi gian can tra ciru

HO tro céc thao tac:

- Nhap: chon 1énh can hay.

- Kéo lén / xubng: dé xem cac 1énh
trong danh sach

FAareaer GG G

Thyce hién hiy 1énh chuyén khoan ndi
bo.
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Huéng dan sir dung MTS

E.3. Ddng ky mua CK phat hanh thém
Carrier & 10:11 AM =T [ Pdi Thao tac | Chi tiét

Ping ky mua CK phat hanh thém  [JIRALES

R 057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

% Truy cip vao man hinh Dang ky mua
CK phat hanh thém bang cach nhap

vao muc tht 4 (tor dudi 1€n) trong thuc

don Tai khoan

Chon tiéu khoan giao dich:

- Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /9999

- Tai khoan: XXCXXXXXXXO01 /9999

BPéng ky mua Trai phiéu

% HO tro cac thao tac:
- Nhap: chon quyén dé thyc hién viéc
dang ky mua
@- - Kéo 1én / xubng: dé xem cac quyén
mua CK/Trai phiéu
% Mua trai phicu

Thi trwémg Danh muc  Giao dich Tai kkhasin Tin tire
Carrier = 10:11 AM (=

Pang ky mua CK phat hanh thém

057C056898-00/9999:KIS/Mai Ngoc Bach

Bang ky mua Trai phiéu

Thj twréng  Danh myc  Giao dich  Tai khoan Tin tire

30



Huéng dan sir dung MTS

E.4. Ung truéc tién ban chirng khodn
Carrier = 10:11 AM 1 | PO Thao tac Chi tiét

Pé nghi irng trwé'c tién ban CK tuong

R 057C056898-00 9999:KIS

P

Truy cap vao man hinh Ung trudc tién
ban chimg khoan bang cach nhap vao
muc thir 5 (tir duai 1€n) trong thuc
don Tai khoan
- Chon tiéu khoan giao dich:

+ Tai khoan: XXCXXXXXXX00 /
9999

+ Tai khoan: XXCXXXXXXXO01 /
9999
- Chon ngudn {mg trude
HG tro céac thao tac:
- Nhép: chon giao dich dé thyc hién
ung trudc
- Kéo 1én / xubng: dé xem céc giao
dich c6 thé thyc hién tng trudc
Hang muc cho vay

BB nghi Han muc cho vay

Thij trure Danh muc Giao dich Tai kiesin Tin tire

. : o - Kéo 1&én / xuong: dé danh sac cac
Carrier = 10:11 AM L1

khoan vay ng trudce

s ISR 1C NG NG,

Dé nghi (rng trwéc tién ban CK

057C056898-00 9999:KIS

P& nghi Han muc cho vay

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich  Tai khoan Tin tire
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Huéng dan sir dung MTS

F. Tin tuc
F.1. Tin twc

10:11 AM

Carrier %

Tin tire

09/04/2013 Tdtca

KIS daily news 15/08/2011

Daily news 09/08/2011

A

PNJ

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin hie

Carrier =

Tro lai e

Tin tire

VN-Index rose 0.4 points or 0.1 percent and
closed at 384.32 withi1,J6 gainers (19 stocks
closed at ceiling), 84 stocks closing lower (29
stocks closed at their floor price) and 100
stocks remaining unchanged. The total trading
volume reached over 4&.49 million shares
valued at more than ¥RD230.59bin. On HSX,
VIC, VPL, DPM made the biggest positive
contribution while BVH, MSN, POM made the
biggest negative contribution

Link: https:/fwww Kisvn.vn/tin-tuc/chi-
tiet/71683/index.html

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin tire

Dboi
tuong

Thao tac

Chi tiet

Truy cap vao man hinh Tin tirc bing
cach nhap vao muc thir 1 (tir dudi 1€n)
trong thuc don Tin tlic

Tuy chon loc tin turc:
- Theo ma CK

- Theo ngay

- Theo nhom tin thc

HO tro cac thao tac:

- Nhap: Xem chi tiét tin tirc

- Kéo 1én / xudng: dé xem tin tic
trong danh sach

Kéo 1én / xudng dé doc tin tirc

10:11 AM L]

(B (A (A (P

Quay trd lai man hinh Tin tac.

32




Huéng dan sir dung MTS

F.2. Thong bado
Carrier = 10:11 AM | Poi Thao tac Chi tiét
Théng bao tuong

?1?: Truy cap vao man hinh Tin tic bang
cach nhap vao muc thir 2 (tir dudi 1€n)
trong thuc don Tin tlic

KIS sé loai ma KDH va LCG kha...

Loai ma TCM khoi danh sach... % HO tro cac thao tac:
) - Nhap: Xem chi tiét thong bao
Loai ma VIS khoi danh sach ho... - Kéo lén / xudng: dé xem thong béao
@- trong danh sach

Théng bao v/v xir ly giao dich.a

KIS: Thu mé’i tham du Hdi tha...

Danh sach hoé tro’ giao dich ky...

TB diéu chinh mirc thu phi lrru...

Diéu chinh bién dé dao déng gi...

Thij trwrémg  Danh muye Gilao dich Tai khoan Tin hie
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Ký hiệu & Viết tắt


· iDevices: những thiết bị của Apple chạy hệ điều hành iOS như: iPod touch, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad, iPad 2, The new iPad (iPad 3) v/v.


· MTS: Mobile Trading System, ứng dụng giao dịch mobile


· SX: sắp xếp


· TK: tài khoản
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A. Đăng nhập vào MTS
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		Điền thông tin đăng nhập vào ô tương ứng:


- Tên đăng nhập (hoặc số TK)


- Mật khẩu
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		Nhấp vào nút này để thực hiện đăng nhập
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		Tùy chọn để ứng dụng MTS ghi nhớ:


- Tên đăng nhập


- Mật khẩu
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		Truy cập vào màn hình Hỗ trợ
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		Truy cập vào màn hình Cài đặt





Hỗ trợ
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		Nhấp vào nút này trên các thiết bị iDevice có hỗ trợ chức năng điện thoại, hệ thống sẽ tự động gọi đến số Tổng đài hỗ trợ.





A.1. Cài Đặt
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		Đăng xuất khỏi ứng dụng.

Lưu ý: trên các iDevices hỗ trợ chức năng đa nhiệm, khi bấm nút Home, ứng dụng vẫn chạy bên dưới nền của thiết bị do đó liên kết của ứng dụng với server vẫn chưa bị ngắt.
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		Tùy chọn ngôn ngữ:


- Tiếng Việt


- Tiếng Anh


- Tiếng Hàn


Lưu ý: thay đổi về ngôn ngữ sẽ hiệu lực ở lần truy cập ứng dụng kế tiếp. Do đó sau khi thay đổi ngôn ngữ, người dùng cần thoát ứng dụng và khởi động lại ứng dụng.
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		Tùy chọn thời gian giữ kết nối:


- 0 phút


- 5 phút


- 15 phút


- 30 phút


- 60 phút


- Không giới hạn.
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		Quay lại màn hình Đăng nhập








B. Thị Trường


B.1. Thị trường
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		Truy cập vào màn hình này bắng cách nhấp vào mục dưới cùng của Trình đơn Thị Trường
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		Nhấp vào nút này truy cập vào màn hình Thông Tin Thị trường.
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		Kéo lên/kéo xuống để xem các chỉ số ngành





B.1.1. Thông Tin Thị trường 
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		Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp thị trường theo:


- Đồ Thị


- Ngày


- Tuần


- Tháng
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		Các tùy chọn hiển thị trên đồ thị:


- TC1: M: vẽ đường Moving Average trong vùng (1)


- TC2: B: vẽ dãy  Bollingerg Band trong vùng (1)


- TC3:Thay đổi đồ thị chỉ báo của vùng (2) 


   + Khối lượng


   + OBV


   + MACD


   + Stochastic Fast


   + Estrangement Ratio


   + RSI


   + CCI


- TC4: Thay đổi độ sâu của thông tin:


   + Ngày


   + Tuần


   + Tháng


   + Tick


- TC5: chỉ dùng khi TC4 là Tick cho phép điều chỉnh mức độ tổng hợp thông tin theo Tick:


   + 1


   + 5


   + 10


   + 30
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		Hỗ trợ các thao tác sau:

- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ điểm nào trên đồ thị, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của đồ thị tại điểm đó.


- Kéo qua lại để xem đồ thị theo thời gian.


- 2 Nhấp: Phóng to/thu nhỏ đồ thị theo chiều ngang
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		Quay trở lại màn hình Thị Trường





B.1.2. Thông tin thị trường (Ngày/Tuần/Tháng)
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		Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp thị trường theo:


- Đồ Thị


- Ngày


- Tuần


- Tháng
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		Kéo lên xuống để xem thông tin tổng hợp theo thời gian
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		Quay trở lại màn hình Thị Trường





B.2. Bảng giá
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		Truy cập vào màn hình Bảng giá bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên) trong thực đơn Thị Trường
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		Tùy chọn bảng giá theo thị trường:


- HOSE


- HNX


- UPCOM
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		Tùy chọn:


- Tự động: bảng giá sẽ tự động cuộn.


- Giữ: bảng giá sẽ không cuộn
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin giá các mã CK.





B.3. Bảng khớp lệnh (toàn thị trường)
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		Truy cập vào màn hình Bảng khớp lệnh bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ dưới lên) trong thực đơn Thị Trường.

Lưu ý:


- Màn hình này hiển thị thông tin khớp lệnh theo từng deal của toàn thị trường, tất cả các mã CK.


- Màn hình này chỉ hiện thị thông tin kể từ lúc truy cập vào màn hình. Khi qua màn hình khác hoặc thoát ứng dụng, thông tin sẽ bị xóa.
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		Hỗ trợ các thao tác sau:

- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin khớp  các mã CK.





B.4. Chứng khoán


		[image: image64.png]Carrier =

Chirng khoan dac trung

Théng ké CK tang/giam

Thang ké GD trong ngay

‘Thong ké CK tang tran/giam san
Théing ké CK téng caofthap nhat

S4p xép theo TL tang/giam KLGD.

S4p xép theo TL giao dich trong ngay.
S4p xép theo TL tang/giam gia m& cira

Phan tich giao dich nurGc ngoai

Ma chirng khoan giao dich ciia NOTNN

Niém yét moi va thong tin quyén

Danh myc niém yét moi

~ P

Thitnrong Danhmuc Giaodich Taikhoan Tin tirc







		Đối tượng

		Thao tác

		Chi tiết



		

		
[image: image65]

		
[image: image66]

		Truy cập vào màn hình Chứng khoán bằng cách nhấp vào mục thứ 4 (từ dưới lên) trong thực đơn Thị Trường.
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		Nhấp để truy cập vào màn hình tổng hợp thông tin tương ứng.





B.4.1. Thống kê CK tăng/giảm
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		Tùy chọn:


- Tra cứu trong giai đoạn từ ngày đến ngày


- Tăng / Giảm


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.



		

		
[image: image75]

		
[image: image76]

		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.2. Thống kê GD trong ngày
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		Tùy chọn:


- Khối lượng giao dịch / Giá trị giao dịch/ Tỉ lệ giao dịch

- Hôm nay / Hôm trước

- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.3. Thống kê CK tăng trần /giảm sàn
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		Tùy chọn:


- Trần / Sàn / Tăng trần liên tục / Giảm sàn liên tục

- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.4. Thống kê tăng cao/thấp nhất

		[image: image93.png]Carrier 7 10:05 AM
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		Tùy chọn:


- 5 ngày / 20 ngày / 250 ngày


- Giá cao nhất / Giá thấp nhất


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.



		

		
[image: image99]

		
[image: image100]

		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.5. Sắp xếp theo TL Tăng/giảm KLGD

		[image: image101.png]Carrier 7 10:05 AM
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		Tùy chọn:


- Hôm trước / 5 ngày  / 10 ngày / 20 ngày / 60 ngày / 120 ngày / 250 ngày


- Tăng nhiều nhất / Giảm nhiều nhất


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.6. Sắp xếp theo TL giao dịch trong ngày
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		Tùy chọn:


- Hôm nay / 2 ngày  / 3 ngày / 5 ngày / 10 ngày / 20 ngày


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.7. Sắp xếp theo tỷ lệ tăng / giảm giá mở cửa
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		Tùy chọn:


- Tăng / Giảm


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.8. Mã chứng khoán giao dịch của NĐTNN
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		Tùy chọn:


- Mua / Bán


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.9. Danh mục niêm yết mới
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		Tùy chọn:


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM
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[image: image137]
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.10. Thông tin quyền
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		Nhấp vào đây để chọn mã CK
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		- Kéo lên/xuống để xem thông tin về quyền
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Giá hiện tại


- Mua


- Bán


- Thông tin chứng khoán
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.11. Lịch CP  phát hành thêm
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		Tùy chọn:


- Chọn mã CK


- Tất cả CK / HOSE / HNX / UPCOM


- CP Phát hành thêm / CP thưởng / Tất cả


- SX Ngày ĐKCC / SX theo mã / SX theo TL
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.12. Quảng cáo giao dịch thỏa thuận:
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		Tùy chọn:


- HOSE / HNX
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[image: image163]




		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





B.4.13. Hạng mục khớp lệnh thỏa thuận HOSE
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình Chứng khoán





C. Danh Mục

C.1. Danh mục CK
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		Truy cập vào màn hình Danh mục CK bằng cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên) trong thực đơn Danh Mục
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		Nhấp để vào màn hình Chọn danh mục
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[image: image178]


[image: image179]




		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua mã CK này


   + Bán: vào màn hình bán mã CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Điều chỉnh danh sách CK trong danh mục.



		

		
[image: image182]

		
[image: image183]

		Thêm CK vào danh mục





C.1.1. Chọn danh mục
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		Thêm danh mục mới
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[image: image189]




		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: chọn danh mục để xem


- Kéo lên/xuống để xem các danh mục trong danh sách.
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		Điều chỉnh danh sách danh mục:


- Xóa danh mục
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		Trở lại màn hình Danh mục





C.2. Giá hiện tại


C.2.1. Giá hiện tại (dư Mua/Bán)
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		Truy cập vào màn hình Giá hiện tại bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên) trong thực đơn Danh Mục
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		Lựa chọn mã CK:


- 

[image: image199.png]



: chọn mã CK trong Danh mục


- 

[image: image200.png]



: chọn mã CK trong danh sách từng thị trường
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		Tùy chọn thông tin:


- Dư Mua/Bán


- Đồ thị


- Tick


- Ngày
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		Truy cập nhanh đến các màn hình:


- Thêm mã CK


- Tìm CK


- Mua


- Bán


- Hủy/Sửa


- Thông tin Chứng khoán





C.2.2. Giá hiện tại (Đồ Thị)
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		Lựa chọn mã CK:


- 

[image: image208.png]



: chọn mã CK trong Danh mục


- 
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: chọn mã CK trong danh sách từng thị trường
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

		Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp thị trường theo:


- Đồ Thị/ Ngày/ Tuần/ Tháng
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		Các tùy chọn hiển thị trên đồ thị:


- TC1: M: vẽ đường Moving Average trong vùng (1)


- TC2: B: vẽ dãy  Bollingerg Band trong vùng (1)


- TC3:Thay đổi đồ thị chỉ báo của vùng (2) 


   + Khối lượng


   + OBV


   + MACD


   + Stochastic Fast


   + Estrangement Ratio


   + RSI


   + CCI


- TC4: Thay đổi độ sâu của thông tin:


   + Ngày


   + Tuần


   + Tháng


   + Tick


- TC5: chỉ dùng khi TC4 là Tick cho phép điều chỉnh mức độ tổng hợp thông tin theo Tick:


   + 1


   + 5


   + 10


   + 30



		

		
[image: image214]

		
[image: image215]


[image: image216]

		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ điểm nào trên đồ thị, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của đồ thị tại điểm đó.


- Kéo qua lại để xem đồ thị theo thời gian.


- 2 Nhấp: Phóng to/thu nhỏ đồ thị theo chiều ngang
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		Truy cập nhanh đến các màn hình:


- Thêm mã CK/ Tìm CK/ Mua/ Bán/ Hủy/Sửa/ Thông tin Chứng khoán





C.2.3. Giá hiện tại (Tick/ngày)
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		Lựa chọn mã CK:


- 

[image: image222.png]



: chọn mã CK trong Danh mục


- 

[image: image223.png]



: chọn mã CK trong danh sách từng thị trường
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		[image: image225.jpg]
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		Các tùy chọn xem thông tin tổng hợp thị trường theo:


- Dư Mua/Bán


- Đồ Thị


- Tick


- Ngày
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		Kéo lên xuống để xem thông tin tổng hợp theo thời gian.
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		Truy cập nhanh đến các màn hình:


- Thêm mã CK/ Tìm CK/ Mua/ Bán/ Hủy/Sửa/ Thông tin Chứng khoán





C.2.4. Tìm CK
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		Lựa chọn mã CK theo tùy chọn:


- Tất cả:  các mã CK tất cả thị trường 


- HOSE


- HNX


- UPCOM
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Kéo lên/xuống để xem các mã CK


- Nhấp vào bất kì dòng của mã CK nào ứng dụng sẽ tự động gán mã đó vào màn hình trước đó và quay trở lại màn hình trước đó.
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		Trở lại màn hình trước đó.








D. Giao dịch


D.1. Lệnh 


D.1.1. Lệnh (Mua/Bán)
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		Truy cập vào màn hình Lệnh bằng cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên) trong thực đơn Lệnh
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		Loại lệnh:


- Mua / Bán / Hủy Sửa
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Chọn mã CK
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		Điền thông tin Khối lượng và Giá
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		Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi tương ứng



		

		
[image: image253]

		[image: image254.jpg]





		Khi nhấp vào nút “Tối đa”, hệ thống sẽ tính Khối lượng tối đa có thể Mua/Bán và điền vào ô Khối lượng
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		- Mua/Bán: thực hiện lệnh mua/bán

- Xóa: xóa thông tin trong ô Khối lượng, giá


Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau khi nhấp nút Mua/Bán thì lệnh mới được gửi
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Số dư CK / Số dư TK / Tr. cứu lệnh / Thông tin chứng khoán.





D.1.2. Lệnh (Hủy / Sửa)
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		Loại lệnh:


- Mua / Bán / Hủy Sửa
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Chọn mã CK
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		Điền thông tin Loại lệnh, Khối lượng, Giá, Số lệnh
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		Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi tương ứng
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		-Hủy / Sửa: thực hiện nhanh Hủy / Sửa tùy thị trường.

- Hủy: gửi lệnh hủy


- Xóa: xóa thông tin trong các ô Loại lệnh, Khối lượng, Giá, Số lệnh


Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau khi nhấp nút Hủy/Sửa, Hủy thì lệnh mới được gửi.
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Số dư CK / Số dư TK / Tr. cứu lệnh / Thông tin chứng khoán.





D.2. Lệnh đặt trước
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		Truy cập vào màn hình Lệnh đặt trước bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên) trong thực đơn Lệnh
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		Loại lệnh đặt trước:


- Mua / Bán / Hủy Sửa lệnh đặt trước
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Chọn mã CK
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		Điền thông tin Loại lệnh, Khối lượng Giá, số ĐT liên hệ.
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		Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi tương ứng
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		Khi nhấp vào nút “Tối đa”, hệ thống sẽ tính Khối lượng tối đa có thể Mua/Bán và điền vào ô Khối lượng
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		- Mua/Bán: thực hiện lệnh mua/bán

- Xóa: xóa thông tin trong ô Khối lượng, giá


Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau khi nhấp nút Mua/Bán thì lệnh mới được gửi
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Lưu ý / Tra cứu lệnh đặt trước/ Số dư Ck/ Số dư TK / Thông tin chứng khoán.





D.2.1. Hủy lệnh đặt trước
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		Loại lệnh:


- Mua / Bán / Hủy Sửa
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Chọn mã CK
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		Điền thông tin Số lệnh của lệnh đặt trước cần hủy
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		Khi nhấp vào bất gì giá nào trong vùng này thì giá trong khung Giá sẽ thay đổi tương ứng
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		- Hủy: thực hiện hủy lệnh đặt trước


- Xóa: xóa thông tin trong các ô Loại lệnh, Khối lượng, Giá, Số lệnh


Lưu ý: cần phải nhấp nút Xác nhận sau khi nhấp nút Hủy thì lệnh đặt trước mới được hủy
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Lưu ý / Tra cứu lệnh đặt trước/ Số dư Ck/ Số dư TK / Thông tin chứng khoán.





D.2.2. Lưu ý lệnh đặt trước
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		Kéo lên/xuống để xem lưu ý về lệnh đặt trước
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		Trở lại màn hình trước đó.





D.2.3. Tra cứu lệnh đặt trước
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		Hỗ trợ thao tác:


- Nhấp vào bất kỳ dòng lệnh đặt trước nào, ứng dụng sẽ chuyển đến màn hình Hủy lệnh đặt trước với số hiệu lệnh cần hủy tương ứng.


- Kéo lên/xuống để xem danh sách lệnh đặt trước.
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		Trở lại màn hình trước đó.





D.3. Đặt lệnh nhanh
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		Truy cập vào màn hình Đặt lệnh nhanh bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ dưới lên) trong thực đơn Lệnh
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Chọn mã CK
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		Thiết lập khối lượng để đặt lệnh nhanh



		

		
[image: image332]

		[image: image333.jpg]
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		Nhấp đôi vào bất cứ giá nào trong vùng này để thực hiện đẩy lệnh đi với khối lượng đã thiết lập ở (D)


Lưu ý:


- Vùng này cho phép người dùng kéo lên/xuống để chọn bước giá ngoài 3 giá dư mua/bán tốt nhất.

- Khi nhấp đôi vào giá lệnh sẽ tự động gửi đi mà không cần phải xác nhận.
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		Hủy: Hủy lệnh vừa gửi (lệnh mua/bán tương ứng với từng vùng).


Tối đa: nhấp nút này phía mua ứng dụng sẽ gán KL tối đa có thể mua vào (D) và khi nhấp nút này phía bán ứng dụng sẽ gán KL tối đa có thể bán vào vùng (D)
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		Hiện tại: khi đang xem ở các vùng giá khác 3 giá dư mua/bán tốt nhất, nhấp nút này để quay lại vùng 3 giá dư mua/bán tốt nhất
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		Truy cập nhanh vào các màn hình:


- Hướng dẫn / Số dư CK / Số dư TK / Tr. cứu lệnh / Thông tin chứng khoán.





D.3.1. Hướng dẫn Đặt lệnh nhanh
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		Kéo lên/xuống để xem lưu ý về lệnh đặt trước
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		Trở lại màn hình Đặt lệnh nhanh





E. Tài khoản

E.1. Tài khoản

E.1.1. Tài khoản (Số dư TK / Số dư CK)
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		Truy cập vào màn hình Tài khoản bằng cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên) trong thực đơn Tài khoản
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		Tùy chọn:


- Số dư TK


- Số dư CK


- Tra cứu lệnh


- Margin
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)





E.1.2. Tài khoản (Số dư CK)
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		Tùy chọn:


- Số dư TK / Số dư CK / Tra cứu lệnh / Margin / Quyền
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua CK này


   + Bán: vào màn hình bán CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.



		

		
[image: image367]

		[image: image368.jpg]





		Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)





E.1.3. Tài khoản (Tra cứu lệnh)
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		Tùy chọn:


- Số dư TK / Số dư CK / Tra cứu lệnh / Margin / Quyền
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Các tùy chọn:


- Tất cả / Mua / Bán


- Tất cả / Khớp / Chưa khớp


- Tăng dần / Giảm dần


- Từ ngày đến ngày
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		Hỗ trợ các thao tác sau:


- Nhấp: khi nhấp vào bất cứ dòng nào, ứng dụng sẽ hiển thị các nút:


   + Hiện tại: vào màn hình Giá hiện tại


   + Mua: vào màn hình mua CK này


   + Bán: vào màn hình bán CK này


   + T.Tin: vào màn hình Thông tin của CK này


- Kéo lên/xuống để xem thông tin các mã CK.
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		Quay trở lại màn hình trước đó (nếu có)





E.2. Chuyển khoản (nội bộ)
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		Truy cập vào màn hình Chuyển khoản (nội bộ) bằng cách nhấp vào mục thứ 3 (từ dưới lên) trong thực đơn Tài khoản
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		- Chọn tài khoản nội bộ đã đăng ký để thực hiện chuyển khoản.


- Điền số tiền cần chuyển
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		Xác nhận: gửi lệnh chuyển khoản vào TK nội bộ

Lưy ý: cần phải nhấp nút Xác nhận thì lệnh mới được gửi đi.


Xóa: xóa thông tin đã nhập
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		Xem danh sách lệnh chuyển khoản nội bộ
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		Trong tab Danh Sách:


- Chọn thời gian cần tra cứu
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		Hỗ trợ các thao tác:


- Nhấp: chọn lệnh cần hủy.


- Kéo lên / xuống: để xem các lệnh trong danh sách
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		Thực hiện hủy lệnh chuyển khoản nội bộ.





E.3. Đăng ký mua CK phát hành thêm
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		Truy cập vào màn hình Đăng ký mua CK phát hành thêm bằng cách nhấp vào mục thứ 4 (từ dưới lên) trong thực đơn Tài khoản
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		Chọn tiểu khoản giao dịch:


- Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


- Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999
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		Hỗ trợ các thao tác:


- Nhấp: chọn quyền để thực hiện việc đăng ký mua

- Kéo lên / xuống: để xem các quyền mua CK/Trái phiếu
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		Mua trái phiếu





E.4. Ứng trước tiền bán chứng khoán

		[image: image415.png]Carrier = 10:11 AM

osrcosoassoo || sess

Be nghi cho vay

6

Thitnrong Danhmuc Giaodich Taikhoan Tin tirc




[image: image416.png]Carrier = 10:11 AM

| osrcossssnoo || eses

De nghi Han myc cho vay

6

Thitnrong Danhmuc Giaodich Taikhoan Tin tirc






		Đối tượng

		Thao tác

		Chi tiết



		

		
[image: image417]

		[image: image418.jpg]



[image: image419]

		Truy cập vào màn hình Ứng trước tiền bán chứng khoán bằng cách nhấp vào mục thứ 5 (từ dưới lên) trong thực đơn Tài khoản
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		- Chọn tiểu khoản giao dịch:


   + Tài khoản: XXCXXXXXXX00 / 9999


   + Tài khoản: XXCXXXXXXX01 / 9999


- Chọn nguồn ứng trước
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		Hỗ trợ các thao tác:


- Nhấp: chọn giao dịch để thực hiện ứng trước


- Kéo lên / xuống: để xem các giao dịch có thể thực hiện ứng trước
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		Hạng mục cho vay
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		- Kéo lên / xuống: để danh sác các khoản vay ứng trước





F. Tin tức

F.1. Tin tức
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		Truy cập vào màn hình Tin tức bằng cách nhấp vào mục thứ 1 (từ dưới lên) trong thực đơn Tin tức



		

		
[image: image434]

		[image: image435.jpg]





		Tùy chọn lọc tin tức:


- Theo mã CK


- Theo ngày


- Theo nhóm tin tức
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		Hỗ trợ các thao tác:


- Nhấp: Xem chi tiết tin tức


- Kéo lên / xuống: để xem tin tức trong danh sách
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		Kéo lên / xuống để đọc tin tức
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		Quay trở lại màn hình Tin tức.





F.2. Thông báo
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		Truy cập vào màn hình Tin tức bằng cách nhấp vào mục thứ 2 (từ dưới lên) trong thực đơn Tin tức



		

		
[image: image447]

		[image: image448.jpg]





[image: image449.jpg]





		Hỗ trợ các thao tác:


- Nhấp: Xem chi tiết thông báo


- Kéo lên / xuống: để xem thông báo trong danh sách





     



























HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM



GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN K-MOBILE







Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam







     



























B







E







D







C







A







A







B







C







D







E







A







A







D







C







B







A







A







B







C







D







C







B







A







A







B







C







2







1







B







C







D







A







A







B







C







D







C







A







B







A







B







C







C







D







B







A







A







B







C







D







A







B







A







B







B







A







A







B







C







B







A







A







B







C







A







C







B







A







B







C







C







A







B







A







B







C







A







C







B







A







B







C







A







C







B







A







B







C







C







A







B







A







B







C







C







A







B







A







B







C







C







A







B







A







B







C







C







A







B







A







B







C







B







D







A







C







A







B







C







D







C







A







B







A







B







C







A







C







B







A







B







C







A







B







A







B







C







B







D







EB







A







A







B







C







D







E







A







D







CB







B







A







B







C







D







Mua







C







B







A







Bán







D







A







B







C







D







B







E







D







C







A







2







1







A







B







C







D







E







D







C







B







A







A







B







C







D







C







A







B







A







B







C







G







H







F







E







B







D







C







A







I







A







B







C







D







E







F







G







H







I







F







E







D







A







C







B







G







A







B







C







D







E







F







G







G







H







F







E







B







D







C







A







I







A







B







C







D







E







F







G







H







I







D







F







E







A







C







B







G







A







B







C







D







E







F







G







B







A







A







B







B







A







A







B







E







H







G







F







D







B







C







A







I







A







B







C







D







E







F







G







H







I







B







A







A







B







B







D







A







C







A







B







C







D







C







D







A







B







A







B







C







D







E







C







D







A







B







A







B







C







D







E







C







B







A







E







D







G







H







F







A







B







C







D







E







F







G







H







A







C







B







D







C







A







B







C







D







E







A







C







B







D







A







B







C







D







E	







A







E







C







B







E







D







A







B







C







D







E	







B







A







A







B











_1383482174



_1383482209



